
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN
(Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)

Biểu số 01

Tiêu chí Thực hiện
Tỷ lệ % trên
tổng số đảng

viên
Ghi chú

1 2 3 4

I. Tổng số đảng viên hiện có 5704 100%
Trong đó:  - Nữ 2.483 44%
                   - Dự bị 155 3%
                   - Dân tộc thiểu số 113 2%
                   - Người theo tôn giáo 126 2%
                   - Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh 750 13%
                   - Chủ doanh nghiệp tư nhân 35 1%
II. Phân tích tình hình đảng viên 5.704
1. Nghề nghiệp 5.704 100%
a. Đảng viên làm việc và công tác 3.552 62%
- Cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước tính từ cấp huyện trở lên 131 2%
- Cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính
trị - xã hội tính từ cấp huyện trở lên 67 1%

- Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã,
phường, thị trấn 352 6%

- Người hoạt động không chuyên trách thôn, khu phố 261 5%
- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 1.241 22%
- Người lao động trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
- Lãnh đạo, quản lý và lao động trong các doanh nghiệp, chia ra: 10 0%
+Người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp 3 0%
+ Nhân viên, người gián tiếp sản xuất 7 0%
+ Công nhân, lao động trực tiếp sản xuất 
- Người làm nông, lâm, ngư nghiệp 228 4%
- Sỹ quan, chiến sỹ quân đội và công an 345 6%
- Sinh viên
- Học sinh
- Khác (lao động hợp đồng, tự do…) 917 16%
b. Đảng viên đã nghỉ hưu và nghỉ công tác 2.152 38%
Trong đó: Được miễn công tác và sinh hoạt đảng 656 12%

2. Tuổi đời 5.704 100%

 - Từ 18 - 30 tuổi 901 16%

 - Từ 31 - 35 tuổi 742 13%

 - Từ 36 - 40 tuổi 718 13%
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 - Từ 41 - 45 tuổi 637 11%

 - Từ 46 - 50 tuổi 517 9%

 - Từ 51 - 55 tuổi 568 10%

 - Từ 56 - 60 tuổi 818 14%

 - Trên 60 tuổi 803 14%

 - Tuổi bình quân

2. Trình độ học vấn 5.704 100%

 - Biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ

 - Tiểu học

 - Trung học cơ sở 1.139 20%

 - Trung học phổ thông 4.565 80%

3. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 5.396 95%

 - Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, sơ cấp 234 4%

 - Trung cấp 954 17%

 - Cao đẳng 397 7%

 - Đại học 3.627 64%

 - Thạc sỹ 179 3%

 - Tiến sỹ 5 0%

4. Trình độ lý luận chính trị 4.380 77%

- Sơ cấp 2.089 37%

- Trung cấp 1.752 31%

- Cao cấp, cử nhân 539 9%

          NGƯỜI LẬP BIỂU
    

               Lê Duy Lộc

Tiêu chí Thực hiện
Tỷ lệ % trên
tổng số đảng

viên
Ghi chú
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THỐNG KẾ CHẤT LƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ KẾT QUẢ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

(Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)

Biểu 02

TT Năm

Chất lượng kết nạp đảng viên mới
Kết quả xếp loại đảng viên

Tổng
số

Trình độ học vấn Trình độ chuyên môn Trình độ LLCT

Tốt
nghiệp
THPT

Tốt
nghiệp
THCS

Tốt
nghiệp

tiểu
học

Chỉ
biết
đọc,
biết
viết

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trun
g cấp

Công
nhân
kỹ

thuật,
sơ

cấp,
chưa
đào
tạo

Trun
g cấp

Sơ
cấp

Chưa
đào
tạo

Tổng
số

HTXS
NV

HTTN
V HTNV Không

HTNV

1 2019 149 149 3 63 25 30 28 149 3439
397 2696 339 7

2 2020 85 83 2 47 11 12 15 85 3610
414 2951 238 7

3 2021 150 145 5 2 65 28 19 36 150 3822
498 3108 207 9

4 2022 147 141 6 3 69 20 18 37 147 3998
497 3269 215 17

5 2023 149 134 15 1 67 19 5 57 149 4079
435 3421 216 7
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THỐNG KÊ ĐẢNG VIÊN ĐI LÀM ĂN XA NƠI CƯ TRÚ

           (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)

Biểu số 03

STT NỘI DUNG
tính đến 31/12

Ghi chúNăm 2019 Năm 2023
1 2 3 4 5

Tổng số đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú 110 189

1 Đảng viên chưa được xét miễn công tác và
sinh hoạt đảng theo quy định (nếu có)

2 Đảng viên được xét miễn công tác và sinh
hoạt đảng theo đúng quy định 110 189

+ Miễn 1 lần 12 31

+ Miễn 2 lần 15 55

+ Miễn 3 lần trở lên 83 103

6
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           (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
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           (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
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THỐNG KÊ  ĐẢNG VIÊN
ĐƯỢC MIỄN CÔNG TÁC VÀ SINH HOẠT ĐẢNG

                (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
Biểu số 04

STT NỘI DUNG
tính đến 31/12

Ghi chú
Năm 2019 Năm 2023

1 2 3 4 5

Số  đảng  viên  được  miễn  công  tác  và  sinh  hoạt
đảng, trong đó: 483 656

1 Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng vì
tuổi cao, sức yếu 457 551

2 Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng
không vì lý do tuổi cao, sức yếu, chia ra:

+ Do phải điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở
xa nơi cư trú 9 17

+ Ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, vì việc riêng (du
lịch, thăm thân nhân, chữa bệnh…)

+
Đi lao động đơn lẻ (ở nước ngoài), ở những vùng xa,
không có tổ chức đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn,
không thể tham gia sinh hoạt đảng

+

Đảng viên đi làm việc lưu động ở các địa phương,
đơn vị  trong nước thời  gian dưới  1  năm,  việc  làm
không ổn định,  hoặc ở những nơi chưa có tổ chức
đảng, không có điều kiện về tham gia sinh hoạt chi bộ
theo quy định

17 88

+

Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công tác chờ
đến  tuổi  nghỉ  hưu  theo  chế  độ  của  Nhà  nước  có
nguyện  vọng  được  miễn  sinh  hoạt  đảng  trong  thời
gian nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu

+
Đảng viên nữ trong thời gian sinh con theo quy định
của Luật Lao động có nguyện vọng miễn sinh hoạt
đảng

+ Trường hợp khác (nếu có ghi rõ)

9
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                (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
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                (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
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THỐNG KÊ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, SÀNG LỌC,
ĐƯA ĐẢNG VIÊN KHÔNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH RA KHỎI ĐẢNG

                (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
Biểu số 05

STT NỘI DUNG Số lượng Ghi chú
1 2 3 4

1 Kết quả rà soát, sàng lọc đảng viên từ năm 2019 đến nay 180
1,1 Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 66

1,2
Đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã
chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng
có thẩm quyền

44

1,3 Đảng viên vi phạm chế độ sinh hoạt đảng nhưng chưa bị xóa tên

1,4 Đảng viên vi phạm kỷ luật đảng 58
1,5 Đảng viên vi phạm pháp luật của nhà nước 12
1,6 Đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp.

2 Tổng số đảng viên không đủ tư cách đã đưa ra khỏi Đảng từ
năm 2019 đến 31/12/2023 108

2,1 Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ
Tự xin ra khỏi Đảng
Xóa tên

2,2
Đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã
chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng
có thẩm quyền

7

Tự xin ra khỏi Đảng

Xóa tên 7

2,3 Đảng viên vi phạm chế độ sinh hoạt đảng 89

Tự xin ra khỏi Đảng
Xóa tên 89

2,4 Đảng viên vi phạm kỷ luật đảng
Tự xin ra khỏi Đảng
Xóa tên

2,5 Đảng viên vi phạm pháp luật của nhà nước 12
Tự xin ra khỏi Đảng
Xóa tên (Khai trừ) 12

2,6 Đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp.
Tự xin ra khỏi Đảng
Xóa tên

12
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                (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
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                (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
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THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CHI BỘ
(bao gồm chi bộ trực thuộc và chi bộ cơ sở, tính đến thời điểm 31/12/2023)

                (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
Biểu số 06

STT NỘI DUNG Tổng số

Chia ra

Ghi chúXã,
phường,
thị trấn

Cơ
quan
Nhà
nước

Đơn vị
sự

nghiệp

Quân
đội

Công
an

Doanh
nghiệp

NN

Doanh
nghiệp
ngoài
NN

Khác(*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Số lượng chi bộ 260 191 26 30 3 9 1

Chi bộ có dưới 09 đảng viên 45 22 18 3 1 1

Chi bộ có từ 09 đến 29 đảng viên 160 115 8 27 2 7 1

Chi bộ có từ 30 đến 50 đảng viên 34 33 1

Chi bộ có từ 51 đến 100 đảng viên 18 18

Chi bộ có từ 101 đến 150 đảng viên 3 3

Chi bộ có trên 150 đảng viên

2 Số lượng đảng viên của các chi bộ 5.769 4.891 194 467 39 168 10

Trong đó: Số lượng đảng viên hưu trí 2.152 2.152

(*) đề nghị ghi rõ tên chi bộ khác

15
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                (Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
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       THỐNG KẾ CHẤT LƯỢNG BÍ THƯ CHI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số 872 -BC/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2024)
Biểu số 07

TT Loại hình chi bộ Tổng số
chi bộ

Trong đó Bí thư chi bộ (*)

Số lượng
chi bộ có

chi ủy

Số lượng
chi ủy
viên

Số
lượng

Trình độ lý luận chính trị Trình độ chuyên môn Trình độ học vấn

Cao
cấp và
tương
đương

Trung
cấp

Sơ cấp,
chưa

qua đào
tạo

Đại học
trở lên

Cao
đẳng

Trung
cấp

Sơ cấp,
chưa qua
 đào tạo

Tốt
nghiệp
THPT

Tốt
nghiệp
 THCS

Tốt
nghiệp
 tiểu
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Chi bộ thôn, khu phố 115 113 338 115 21 81 13 59 8 24 24 101 14

2 Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn 16 16 46 16 16 16 16

3 Chi bộ công an xã, phường, thị trấn 16 9 27 16 16 16 16

4 Chi bộ cơ quan hành chính 26 6 18 26 25 1 26 26

5 Chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập 75 70 220 75 7 68 75 75

6 Chi bộ đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

7 Chi  bộ  trong  lực  lượng  vũ  trang  (Quân
đội, Công an)

12
9 27 12 1 11 12 12

8 Chi bộ trong doanh nghiệp 100% vốn nhà
nước

9 Chi  bộ  trong  doanh  nghiệp  cổ  phần  có
trên 50% vốn nhà nước

10 Chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần dưới
50% vốn nhà nước

11 Chi bộ trong doanh nghiệp liên doanh với
nước ngoài

12 Chi bộ sinh viên

13 Chi bộ hợp tác xã 1 1 1 1 1

14 Chi bộ khác 2 1 3 2 2 2 2
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Tổng cộng 263 234 679 263 70 178 15 207 8 24 24 249 14
(*)Thống kê tất cả các chi bộ có bí thư

TT Loại hình chi bộ Tổng số
chi bộ

Trong đó Bí thư chi bộ (*)

Số lượng
chi bộ có

chi ủy

Số lượng
chi ủy
viên

Số
lượng

Trình độ lý luận chính trị Trình độ chuyên môn Trình độ học vấn

Cao
cấp và
tương
đương

Trung
cấp

Sơ cấp,
chưa

qua đào
tạo

Đại học
trở lên

Cao
đẳng

Trung
cấp

Sơ cấp,
chưa qua
 đào tạo

Tốt
nghiệp
THPT

Tốt
nghiệp
 THCS

Tốt
nghiệp
 tiểu
học
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